NỘI DUNG TỰ ÔN TẬP TIẾNG ANH 8
PASSIVE FORM ( VOICE )

*Revise the form in Present simple tense.
Active:     S + V / Vs/es + O

Passive:    S + am/is/are + Ved/3 + by + O
Quy tắc chuyển đổi:
-Tân ngữ chủ động → chủ ngữ bị động.
-Động từ bị động : be (am/is/are ) + v3/ed
-Chủ ngữ chủ động→ tân ngữ bị động ( trước co giới từ “by” )  
Lưu ý:- Khi chủ ngữ câu chủ động là: THEY, PEOPLE, SOMEONE, NO ONE, ANYONE  thì khi đổi sang câu bị động không có by + O. Nhưng khi danh từ làm chủ ngữ bắt buộc phải có by + O.
Cụm từ chỉ nơi chốn thường đứng trước by .., cụm từ chỉ thời gian thường đứng sau by …(place + by + time)
Chủ ngữ ở  câu chủ động là Nobody thì câu bị động phải ở dạng phủ định và bỏ by ..
Example:
1.Mr Nam teaches English.
→English is taught by Mr Nam.
2.They sell jeans all over the world.   
→Jeans are sold  all over the world.
3.Nobody know him.
→He isn’t known
*EXERCISE:
Change these sentences into the passive form:
1. They plant trees along the streets.
2. I do the homework everyday.
3. Nam collects stamps.
4. We call him Paul.
5. You drink coffee.
6. Mom cooks dinner.
7. People celebrate the festivals every year.
8. He plants the walls blue and white.
9. They play soccer in many places.
10. Mai writes a letter.
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             ANSWER   KEY:
Change these sentences into the passive form:
1.Trees are planted along the street( by them).
2.The homework is done(  by me ) everyday.
3.Stamps are collected  by Nam .
4.He is called Paul ( by us ).
5.Coffee is drunk ( by you) .
6.Dinner is cooked  by Mom .
7.The festivals are celebrated every year.
8.The walls are painted blue and white ( by him) .
9.Soccer is played in many places( by them).
10.A letter is written  by Mai .



